
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 735/QĐ-HĐT Sơn La, ngày 08 tháng 9 năm 2026 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Coi, Chấm thi học phần lần 1, học kì I, khối TC K61, K62, 

K63(1), Năm học 2025 - 2026 (tại các TTGDTX) 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI 

 
Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định việc Tổ chức đào tạo trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun 

hoặc tín chỉ; 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-CĐSL ngày 03/3/2026 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-CĐSL ngày 21/6/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng nhóm ngành giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-CĐSL ngày 11/7/2024 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy định về Đánh giá kết quả học tập, xét và 

công nhận tốt nghiệp đối với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-CĐSL ngày 08/01/2026 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La Ban hành Quy định đánh giá kết quả học tập, xét và 

công nhận tốt nghiệp đối với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-CĐSL ngày 08/9/2026 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc thành lập Hội đồng thi học phần lần 1, học kì 

II, khối TC K61, K62, K63(1), năm học 2025 - 2026 (tại các TTGDTX); 

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-CĐSL ngày 30/6/2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc Tổ chức đào tạo năm học 2025 - 2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Thành lập Ban Coi, Chấm thi học phần lần 1, học kì II, khối TC 

K61, K62, K63(1), năm học 2025 - 2026 (tại các TTGDTX) gồm 55 cán bộ, 

giảng viên (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Ban Coi, Chấm thi có trách nhiệm chuẩn bị mọi điều kiện và tổ 

chức kỳ thi theo đúng Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Quy 

định và Kế hoạch của Nhà trường (có lịch thi kèm theo). 

Điều 3. Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trưởng các đơn vị 

có liên quan, các khoa và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo trường (b/c); 

- TTGDTX: ML, TC, MS, SM, SC, YC, BY, PY, 

MC, VH, QN (p/h); 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT, KTCL. 

 

      TM.HỘI ĐỒNG THI 

    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

             HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Đức Long 
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DANH SÁCH 

BAN COI THI HỌC PHẦN LẦN 1, HỌC KÌ I, KHỐI TC K61, K62, K63(1), 

NĂM HỌC 2025 - 2026 (TẠI CÁC TTGDTX) 

(Kèm theo Quyết định số 735/QĐ-HĐT ngày 08 tháng 9 năm 2026 

của Chủ tịch Hội đồng thi) 

 

I. Ban Coi thi 1: 

1. Thời gian: Từ 11/9 - 13/9/2026. 

2. Địa điểm: Trung tâm GDTX Mộc Châu. 

3. Thành phần: 
 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Thanh Hà K. GDMN-GDPT Trưởng ban  

2 Nguyễn Thị Sánh K. Cơ bản Thư ký  

3 Nguyễn Thị Huyền K. GDMN-GDPT Kiểm tra, giám sát  

4 Nguyễn Thị Loan 
K. VHNT&DL Cán bộ coi thi  

5 Nguyễn Mạnh Cường K. Cơ bản Cán bộ coi thi  

Danh sách gồm 05 cán bộ, giảng viên. 

(Ban Coi thi làm việc sáng từ 8h00’, chiều từ 14h00’ ngày 11/9/2026) 

II. Ban Coi thi 2: 

1. Thời gian: Từ 11, 12/9/2026. 

2. Địa điểm: Trung tâm GDTX Mường La. 

3. Thành phần: 
 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ 
Ghi 

chú 

1 Đoàn Thu Hà K. KT - KT Trưởng ban  

2 Phùng Thị Thúy K. VHNDL Thư ký  

3 Nguyễn Thị Thanh Hải K. GDMN-GDPT Kiểm tra, giám sát  

4 Dương Thị Thế K. Luật - Nội vụ Cán bộ coi thi  

5 Phạm Thị Mơ K. Nông Lâm Cán bộ coi thi  

6 Lường Hồng Lâm K. Luật - Nội vụ Cán bộ coi thi  

7 Đỗ Thị Minh Ngọc K. Luật - Nội vụ Cán bộ coi thi  

Danh sách gồm 07 cán bộ, giảng viên. 
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(Ban Coi thi làm việc sáng từ 8h00’, chiều từ 14h00’ ngày 11/9/2026) 

III. Ban Coi thi 3: 

1. Thời gian: Từ 11/9 - 13/9/2026. 

2. Địa điểm: Trung tâm GDTX Phù Yên. 

3. Thành phần: 
 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Chu Văn Tiệp K. Nông Lâm Trưởng ban  

2 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt K. VHNDL Thư ký  

3 Hồ Anh Thắng K. Nông lâm Kiểm tra, giám sát  

4 Bùi Thị Huyền Trang K. Cơ bản Cán bộ coi thi  

5 Vũ Thị Nguyệt K. Cơ bản Cán bộ coi thi  

6 Nguyễn Hoài Bắc K. Nông Lâm Cán bộ coi thi  

7 Hoàng Văn Giáp K. Nông Lâm Cán bộ coi thi  

Danh sách gồm 07 cán bộ, giảng viên. 

(Ban Coi thi làm việc sáng từ 8h00’, chiều từ 14h00’ ngày 11/9/2026) 

IV. Ban Coi thi 4: 

1. Thời gian: Ngày 11/9/2026. 

2. Địa điểm: Trung tâm GDTX Quỳnh Nhai. 

3. Thành phần: 
 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ 
Ghi 

chú 

1 Lò Thanh Thùy K. Luật - Nội vụ Trưởng ban  

2 Lê Hồng Hạnh K. Cơ bản Thư ký  

3 Lê Thị Vân Anh K. KT-KT Kiểm tra, giám sát  

4 Nguyễn Thị Hạnh K. VHNT&DL Cán bộ coi thi  

5 Vũ Văn Chính K. VHNT&DL Cán bộ coi thi  

Danh sách gồm 05 cán bộ, giảng viên. 

(Ban Coi thi làm việc sáng từ 8h00’, chiều từ 14h00’ ngày 11/9/2026) 

V. Ban Coi thi 5: 

1. Thời gian: Từ 11, 12/9/2026. 

2. Địa điểm: Trung tâm GDTX Thuận Châu. 

3. Thành phần: 
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TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thảo K. GDMN - GDPT Trưởng ban  

2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh K. Nông Lâm Thư ký  

3 Vũ Thị Hoa K. Cơ bản Kiểm tra, giám sát  

4 Nguyễn Thị Thì K. KT - KT Cán bộ coi thi  

5 Nguyễn Thị Bích Thủy K. KT - KT Cán bộ coi thi  

6 Ngô Thu Thản K. VHNT&DL Cán bộ coi thi  

7 Quảng Văn Kiểm K. Cơ bản Cán bộ coi thi  

Danh sách gồm 07 cán bộ, giảng viên. 

(Ban Coi thi làm việc sáng từ 8h00’, chiều từ 14h00’ ngày 11/9/2026) 

VI. Ban Coi thi 6: 

1. Thời gian: Từ 11/9 - 13/9/2026. 

2. Địa điểm: Trung tâm GDTX Sông Mã, Sốp Cộp 

* Các uỷ viên: 
 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Ngô Thị Dung K. Luật - Nội vụ Trưởng ban  

2 Nguyễn Thị Thu Chung K. Nông Lâm Thư ký  

3 Trịnh Thị Liên K . Cơ bản Kiểm tra, giám sát  

4 Đinh Thị Hoài K. Cơ bản Cán bộ coi thi  

5 Nguyễn Thị Hương K. KT - KT Cán bộ coi thi  

6 Nguyễn Thị Thu Hương K. KT - KT Cán bộ coi thi  

7 Trần Thị Quyên K. KT - KT Cán bộ coi thi  

Danh sách gồm 07 cán bộ, giảng viên. 

(Ban Coi thi làm việc sáng từ 8h00’, chiều từ 14h00’, tối từ 19h30' 

ngày 11/9/2026) 

VII. Ban Coi thi 7: 

1. Thời gian: Từ 11/9 - 13/9/2026. 

2. Địa điểm: Trung tâm GDTX Vân Hồ. 

3. Thành phần: 
 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 
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TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Đào Huy Quân K. Cơ bản Trưởng ban  

2 Đinh Thị Quỳnh Anh K. VHNT&DL Thư ký  

3 Nguyễn Thạc Nhân K. Cơ bản Kiểm tra, giám sát  

4 Mai Thị Quỳnh Hoa K. Luật - Nội vụ Cán bộ coi thi  

5 Nguyễn Việt Thắng K. Nông Lâm Cán bộ coi thi  

Danh sách gồm 05 cán bộ, giảng viên. 

(Ban Coi thi làm việc sáng từ 8h00’, chiều từ 14h00’ ngày 11/9/2026) 

IIX. Ban Coi thi 8: 

1. Thời gian: Từ 11/9 - 13/9/2026. 

2. Địa điểm: Trung tâm GDTX Yên Châu, Mai Sơn. 

3. Thành phần: 
 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ 
Ghi 

chú 

1 Quàng Văn Bằng K. Luật - Nội Vụ Trưởng ban  

2 Phạm Thị Hà K. Luật - Nội Vụ Thư ký  

3 Phùng Thu Hằng K. Luật - Nội Vụ Kiểm tra, giám sát  

4 Nguyễn Thị Thanh K. Nông Lâm Cán bộ coi thi  

5 Điêu Chính Tuân K. Nông Lâm Cán bộ coi thi  

Danh sách gồm 05 cán bộ, giảng viên. 

(Ban Coi thi làm việc sáng từ 8h00’, chiều từ 14h00’ ngày 11/9/2026) 

IX. Ban Coi thi 9: 

1. Thời gian: Từ 11/9 - 13/9/2026. 

2. Địa điểm: Trung tâm GDTX Bắc Yên. 

3. Thành phần: 
 

TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Đỗ Văn Tuân K. Nông Lâm Trưởng ban  

2 Lê Thị Thuý Hiền K . Cơ bản Thư ký  

3 Nguyễn Thu Trang K. Luật-Nội vụ Kiểm tra, giám sát  

4 Ngô Văn Hoàn K. Nông Lâm Cán bộ coi thi  

5 Nguyễn Lương Thiện K. Nông Lâm Cán bộ coi thi  
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TT Họ và Tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

6 Lê Thị Khánh Hòa K. KT - KT Cán bộ coi thi  

7 Đinh Công Tiệp K. Cơ bản Cán bộ coi thi  

Danh sách gồm 07 cán bộ, giảng viên. 

(Ban Coi thi làm việc sáng từ 8h00’, chiều từ 14h00’, tối từ 19h30' 

ngày 11/9/2026) 
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BAN CHẤM THI HỌC PHẦN LẦN 1, HỌC KỲ I, KHỐI TC K61, K62, 

K63(1), NĂM HỌC 2025 - 2026 (TẠI CÁC TTGDTX) 

(Kèm theo Quyết định số 735/QĐ-HĐT ngày 08 tháng 9 năm 2026 

của Chủ tịch Hội đồng thi) 
 

 
 

1. Trưởng ban: Bà Lưu Thị Thơm Phó Trưởng phòng KT&ĐBCL 

2. Thư ký: Bà Đinh Thị Lân Giảng viên phòng KT&ĐBCL 

* Các uỷ viên:   
 

Giảng viên giảng dạy học phần/môn học các Khối TC K61, K62, K63(1), 

năm học 2025 - 2026 (tại các TTGDTX), theo dõi lịch thi và thực hiện chấm bài, 

vào điểm tại văn phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng ngay sau khi thi 

xong học phần/môn học. 

Lãnh đạo các khoa, Trưởng Bộ môn theo dõi lịch thi và đôn đốc giảng viên 

thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thời gian theo quy định./. 



 

 

LỊCH THI LẦN 1, HỌC KỲ II - TC K61, K62, K63(1) NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 735/QĐ-HĐT ngày 08 /9/2026 của Chủ tịch HĐT) 
 
 

Thời 

gian 

 
Các ban 

  

Sáng ngày 

11/9/2026 

 

Chiều ngày 

11/9/2026 

 

Tối ngày 

11/9/2026 

 

Sáng ngày 

12/9/2026 

 

Chiều ngày 

12/9/2026 

 

Sáng ngày 

13/9/2026 

 

Chiều ngày 

13/9/2026 

 
BAN COI, 

CHẤM THI 

1 

 
TC Hướng 

dẫn DL 

K62A1,2 - MC 

 
 

Tiếng Anh 

  Hệ thống di tích 

lịch sử văn hóa 

và danh lam 

thắng cảnh Việt 

Nam 

 
Lịch sử Việt 

Nam - Sơn La 

 
 

Địa lý du lịch 

 
Khởi sự 

kinh doanh 

 

 

 
BAN COI, 

CHẤM THI 

2 

TC Lâm sinh 

K62C1,2 - ML 

 
Tiếng Anh 

Khởi sự kinh 

doanh 

  
Đất lâm nghiệp 

 
Khoa học gỗ 

  

TC Văn thư 

HC K62B1 - 

ML 

 
Tiếng Anh 

Khởi sự kinh 

doanh 

  
Nghiệp vụ lưu trữ 

   

TC Văn thư 

HC K61B1,2 - 

ML 

    Tiêu chuẩn 

hoá công tác 

văn thư 

  

 
 

BAN COI, 

CHẤM THI 

3 

TC Chăn nuôi 

- TY K62A1,2 

-PY 

 
Tiếng Anh 

Khởi sự kinh 

doanh 

  
Dược lý thú y 

Luật Chăn 

nuôi - Thú y 

Giống và kỹ 

thuật truyền 

giống 

 

TC Kế toán 

DN K62C1,2 - 

PY 

 
Tiếng Anh 

Khởi sự kinh 

doanh 

  
Kinh tế vi mô 

   

BAN COI, 

CHẤM THI 

4 

TC Nghiệp vụ 

BH K62B1,2 - 

QN 

 
Tiếng Anh 

Khởi sự kinh 

doanh 

     



2 
 

Thời 

gian 

 
Các ban 

  

Sáng ngày 

11/9/2026 

 

Chiều ngày 

11/9/2026 

 

Tối ngày 

11/9/2026 

 

Sáng ngày 

12/9/2026 

 

Chiều ngày 

12/9/2026 

 

Sáng ngày 

13/9/2026 

 

Chiều ngày 

13/9/2026 

 
 

BAN COI, 

CHẤM THI 

5 

TC BVMT, đô 

thị K62A1,2 - 

TC 

 
Tiếng Anh 

Khởi sự kinh 

doanh 

 
Pháp luật bảo vệ 

môi trường đô thị 

   

TC Trồng trọt 

& BVTV 

K62B1,2 - TC 

 
Tiếng Anh 

Khởi sự kinh 

doanh 

 
Luật trồng trọt và 

bảo vệ thực vật 

   

 

 

 

 

 

 

BAN COI, 

CHẤM THI 

6 

TC Chăn nuôi 

TY K62B1,2- 

SM 

 
Tiếng Anh 

Khởi sự kinh 

doanh 

  
Dược lý thú y 

Luật Chăn 

nuôi - Thú y 

Giống và kỹ 

thuật truyền 

giống 

 

TC Điện - 

nước K62A1,2 

- SM 

   
Tiếng Anh 

   
Khởi sự 

kinh doanh 

TC Tin học 

ƯD K62B1,2 - 

SM 

 
Tiếng Anh 

Khởi sự kinh 

doanh 

 
An toàn vệ sinh 

lao động 

   

TC Trồng trọt 

& BVTV 

K62B1,2 - SM 

   
Tiếng Anh 

 Luật trồng 

trọt và bảo vệ 

thực vật 

 
Khởi sự 

kinh doanh 

TC Công tác 

XH K61A2 - 

SC 

      
CTXH với 

HIV/AIDS 

 
BAN COI, 

CHẤM THI 

7 

 
TC Hướng 

dẫn DL 

K62B1,2 - VH 

 
 

Tiếng Anh 

 
Khởi sự kinh 

doanh 

 Hệ thống di tích 

lịch sử văn hóa 

và danh lam 

thắng cảnh Việt 

Nam 

 
Lịch sử Việt 

Nam - Sơn La 

 
 

Địa lý du lịch 
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Thời 

gian 

 

Các ban 

  

Sáng ngày 

11/9/2026 

 

Chiều ngày 

11/9/2026 

 

Tối ngày 

11/9/2026 

 

Sáng ngày 

12/9/2026 

 

Chiều ngày 

12/9/2026 

 

Sáng ngày 

13/9/2026 

 

Chiều ngày 

13/9/2026 

 

 

 
BAN COI, 

CHẤM THI 

8 

TC Công tác 

XH K62A1,2 - 

YC 

 

Tiếng Anh 
Khởi sự kinh 

doanh 

 
Hành vi CN và 

MTXH 

   

TC Công tác 

XH K61B1,2 - 

YC 

    
CTXH với 

HIV/AIDS 

  

TC Nghiệp vụ 

BH K62A1 - 

MS 

     Nghiệp vụ 

chăm sóc khách 
hàng 

 

 

BAN COI, 

CHẤM THI 

9 

TC Kế toán 

DN K62A1,2 - 

BY 

Lý thuyết 

kiểm toán 

      

TC Lâm sinh 

K63A1,2 - BY 

Động vật 

rừng 

Giáo dục 

chính trị 

 

Kỹ năng mềm 
 

Pháp luật 
 

Sinh thái rừng 
 

Thực vật rừng 
 

Tin học 
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